
SỞ Y TẾ LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Số:  485/YCBG-BVYHCT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày 09 tháng 10 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Y học cổ tuyền Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

mua công cụ, dụng cụ y tế với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

Tên đơn vị : Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu 

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo - Tổ 11 - Phường Đoàn Kết - Thành phố 

Lai Châu - tỉnh Lai Châu 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Vũ Thị Hằng 

Chức vụ: Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính 

Số điện thoại: 0867123566 

Địa chỉ email: vuhangbvyhctlc@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Vũ Thị Hằng, Phụ trách Phòng Tổ chức - 

Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu, đường Trần Hưng Đạo - 

Tổ 11 - Phường Đoàn Kết - Thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu 

- Hoặc qua email: vuhangbvyhctlc@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 10 tháng 10 năm 2024 đến 

trước 9h00 ngày 20  tháng 10 năm 2024. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục công cụ, dụng cụ y tế  

(mô tả cụ thể tại phụ lục  đính kèm) 



Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu (Địa 

chỉ: đường Trần Hưng Đạo - Tổ 11 - Phường Đoàn Kết - Thành phố Lai Châu - 

tỉnh Lai Châu) 

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/2024 

  Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không 

 Thanh toán sau khi bàn giao nghiệm thu và có đầy đủ các giấy tờ liên quan 

trong vòng 30 ngày làm việc. 

3. Các thông tin khác: 

- Thiết bị đảm bảo mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 

- Đảm bảo công cụ, dụng cụ y tế có đầy đủ chứng từ chứng minh là công 

cụ, dụng cụ y tế được phép lưu hành tại Việt Nam. 

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty./.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website BV; 
- Ban giám đốc BV; 

- Lưu: VT, KH-TC-ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Tạ Xuân Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC CÔNG CỤ Y TẾ KÈM YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Stt Tên y dụng cụ 
Một số đặc tính kỹ thuật cơ 

bản 
Đơn vị 

Tổng 

cộng 

1 Xe lăn X91 Xe lăn nâng hạ chân, có thắng Cái 6 

2 Đèn đọc phim T8 
Đèn đọc phim Kích thước: ≥ 760 

x 495 x 50 mm 
Cái 6 

3 Ghế xoay inox 3 chân 

Ghế tròn xoay Inox, Cao tăng 

chỉnh từ 450 – 600 mm; mặt ghế 

đường kính ≥260 mm 

Cái 10 

4 
Xe tập đi cho người 

khuyết tật 

Khung tập đi có bánh xe lăn 

Rộng ≥50cm 

Cao 74 - 90cm 

Cái 6 

5 Xe tiêm 3 tầng inox Xe tiêm 3 tầng Inox Cái 3 

6 Giác hơi Bộ giác hơi Bộ 5 

7 Nạng Nạng nhôm Cái 12 

8 Kéo cắt chỉ 
Kéo cắt chỉ, Kéo cong nhọn 

≥12cm chuôi vàng 
Cái 4 

9 Nỉa bản rộng không mấu 
Kẹp phẫu tích loại bé, ≥12cm 

không mấu chuôi vàng 
Cái 4 

10 Máy đo huyết áp Bộ đo huyết áp cơ Bộ 11 

11 Khay inox 35x50 

Khay hình chữ nhật (khay sâu 

đựng paraphin) kích thước 

≈30*50*5 cm 

Cái 18 

12 Máy SP02 Máy đo Sp02 Cái 4 

13 Nhiệt độ thủy ngân Nhiệt độ kế thủy ngân Cái 12 

14 
Panh cong có mấu mạ 

mờ 
Panh có mấu, ≥ 18cm Cái 8 

15 
Panh cong không mấu 

mạ mờ 
Panh không mấu ≥ 18cm Cái 4 

16 Túi chườm đa năng Túi chườm kích thước ≈ 25x28 Cái 4 

17 

Thiết bị hỗ trợ hô hấp 

nhân tạo (bóp bóng 

ambu) 

Bóp bóng ambu người lớn Cái 2 

18 Khay quả đậu Khay quả đậu Cái 11 

19 
Hộp thuốc cấp cứu phản 

vệ 
Hộp thuốc cấp cứu phản vệ Hộp 6 

20 Trụ cắm panh Trụ cắm panh Cái 3 

21 Hộp bông cồn Hộp đựng bông cồn phi 8 Cái 8 

22 Hộp inox tiểu phẫu Hộp đựng dụng cụ y tế Cái 2 

23 Bật rác đại 

Hộp thu gom chất thải y tế 

(Trắng, xanh, vàng, đen), đại có 

in, Kích thước ≈29x27x35cm 

Cái 8 

24 Bật rác đại 
Hộp thu gom chất thải y tế 

(Trắng, xanh, vàng), đại có in, 
Cái 6 



Kích thước ≈29x27x35cm 

25 Hộp hấp inox 
Hộp hấp đồ các loại, phi ≈ 

36x18,5 
Cái 2 

26 Khay inox 
Khay đựng dụng cụ, ≈ 

22cmx32cm 
Cái 2 

27 Miếng dán điện xung 
Miếng dán điện xung (dùng cho 

máy SDZ-II) 
Đôi 170 

28 Tai nghe nhịp tim Ống nghe Cái 1 

29 Đèn treo trán Clar Đèn clar Cái 1 

30 Đè lưỡi thân thẳng Inox Đè lưỡi inox Cái 10 

31 
Phụ kiện máy theo dõi 

bệnh nhân (monitor ) 

Bộ đo huyết áp máy monito Bao 

quấn tay dùng cho người lớn 
Cái 1 

32 Đè lưỡi thân chữ V inox Đè lưỡi khuỷu, inox Cái 30 

33 Nỉa khuyủ Nỉa Khuỷu 13,14,16cm Cái 30 

34 
Banh vết thương phẫu 

thuật 
Mở mũi ≥ 14 cm Cái 20 

35 Ống hút Ống hút Tai Cái 2 

36 Ống hút Ống Hút Mũi Xoang Cái 5 

37 Kìm kẹp kim phẫu thuật 

Kẹp gắp xương hạ họng 

(Fraenken) Mở dọc, Kìm gắp dị 

vật họng (đầu hạt thóc) 

Cái 1 

38 Kìm kẹp kim phẫu thuật 

Kẹp gắp xương hạ họng 

(Fraenken) Mở ngang, ( Kìm gắp 

dị vật họng, đầu hạt thóc) 

Cái 1 

39 Panh gắp dị vật tai 
Panh vi phẫu Tai Hartman đầu 

dài ≈8,5 cm 
Cái 2 

40 Kìm kẹp kim phẫu thuật 
Panh lấy dị vật Họng, Kìm gắp 

xương cá ≥20cm 
Cái 2 

41 Máy hút dịch 2 bình 

Nguồn điện: AC220V±10%, 

50HzChân không tối đa: ≥80kPa 

Chân không điều chỉnh trong 

khoảng 20kPa đến chân không 

tối đaDòng khí tối đa: ≥20L/min 

(760mmHg) Mức âm thanh: 

≤60dB(A)Bình hút(thủy tinh): 

≥2500ml/bình, một máy có 2 

bìnhKhối lượng: ≈10-20kgKích 

thước: ≈360 x 320 x 480(mm) 

Cái 1 

42 Móc đơn Móc dáy Cái 5 
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